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CA 1 

Bài 1. Tìm x  biết: 

a) 12x  và 40 70x   

b) 45 x  và 8x   

HD: 

a) Cách 1: Do 12x  nên 12x k  (với k ).  

Khi đó ta có: 40 12 70k   

40 70

12 12
k    

1 5
3 5

3 6
k    

Vì k  nên {4;5}k  

Với 4k  , khi đó 12.4 48x    

Với 5k  , khi đó 12.5 60x    

Vậy 48x   hoặc 60x   thỏa mãn đề bài. 

Cách 2: Do 12x  nên (12) {0;12;24;36;48;60;72;...}x B  

Mà 40 70x   nên {46;60}x  

Vậy 48x   hoặc 60x   thỏa mãn đề bài. 

b) Do 45 x  nên xƯ(45) {1;3;5;9;15;45}  

Mà 8x   nên {9;15;45}x  

Vậy {9;15;45}x  thỏa mãn đề bài. 

Bài 2. Tìm x  thỏa mãn 

a) 2 1 3n n   

b) 3 2 1n n   

HD: 

a) 2 1 3n n   

Ta có: 
(2 1) ( 3) (2 1) ( 3) (2 1) ( 3)

( 3) ( 3) 2( 3) ( 3) (2 6) ( 3)

n n n n n n

n n n n n n

       
   

       
 

[(2 6) (2 1)] ( 3)n n n      

5 ( 3)n   
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Khi đó 3n Ư(5) {1;5} . Suy ra 3 5 2n n     

Vậy 2n   thỏa mãn đề bài 

b) 3 2 1n n   

Ta có: 
(2 1) ( 3) (3 2) ( 1) (3 2) ( 1)

( 3) ( 3) 3( 1) ( 1) (3 3) ( 1)

n n n n n n

n n n n n n

       
   

       
 

[(3 2) (3 3)] ( 1)n n n      

5 ( 1)n   

Khi đó 1n Ư(5) {1;5} . 

Suy ra 1 1n   hoặc 1 5n  . Khi đó 2n   hoặc 6n  . 

Vậy 2n   hoặc 6n   thỏa mãn đề bài. 

CA 2 

Câu 4. Viết tập hợp F  các số tự nhiên có ba chữ số và tích ba chữ số ấy bằng 12.  

HD: 

Gọi số có hai chữ số là abc . Ta có 1a   và . . 12.a b c   Mà 12 1.2.6 2.2.3 4.3.1   . Do đó  

a  2  2  3  6  6  1 1 2  2  4  4  3  3  1 1 

b  3  2  2  2  1 2  6  1 6  3  1 1 4  3  4  

c  2  3  2  1 2  6  2  6  1 1 3  4  1 4  3  

 

Vậy tập hợp phải tìm là:  

  223;232;322;126;162;216;261;612;621;134;143;314;341;413;431F   

Câu 9. Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có ba chữ số? 

HD: 

Số lẻ lớn nhất có 3 chữ số là: 999 

Số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số là: 101 

Vậy có tất cả: 
999 101

1 450
2


   số. 

Câu 12. Tính giá trị:    12.194 6.437.2 3.369.4 : 1 5 9 13 ... 57 61 65.2 26           

HD: 

Đặt 12.194 6.437.2 3.369.4A    

1 5 9 13 ... 57 61 65.2 26B           

Ta có: 

12.194 6.437.2 3.369.4A    

12.194 12.437 12.369    

 12 194 437 369    
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12.1000  

12000  

1 5 9 13 ... 57 61 65.2 26B           

 1 5 9 13 ... 57 61 104         

1 61 61 1
. 1 104

2 4

  
   

 
 

496 104   

600  

Khi đó: 

    12.194 6.437.2 3.369.4 : 1 5 9 13 ... 57 61 65.2 26           

: 12000:600A B  20  

Câu 17.  

a) Tính giá trị của biểu thức: 
   

6 32 4 5 9 3

12 5 6 2 3 2 9 3

2 .3 8 .3 4. 125.7 5 .14

2 .3 4 .9 125 .49 5 .7

 


 
 

b) Tìm số tự nhiên n thỏa mãn: 35 5 15750x x   

HD: 

a)
   

6 32 4 5 9 3

12 5 6 2 3 2 9 3

2 .3 8 .3 4. 125.7 5 .14

2 .3 4 .9 125 .49 5 .7

 


 
 

12 6 12 5 9 3 9 3

12 5 12 4 9 4 9 3

2 .3 2 .3 4.5 .7 5 .7 .8

2 .3 2 .3 5 .7 5 .7

 
 

 
 

12 5 9 3

12 4 9 3

2 .3 .4 5 .7 .12

2 .3 .2 5 .7 .6
   

6 2 4    

b) 35 5 15750x x   

5 .126 15750x   

35 125 5x    

3x   
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